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Tóm tắt
Bài báo này đi sâu vào nghiên cứu kết cấu gây khiến có chứa vị từ gây khiến (VTGK) trong tiếng Nhật, tập trung vào cách thành lập vị từ gây khiến hình thái học, về ngữ nghĩa và cấu trúc cú pháp của kết cấu này. Dựa trên hình thành vị từ gây khiến thông qua việc thêm các hậu tố chuyên biệt như “-(s)ase-”, bài viết sẽ phân tích và khái quát ngữ nghĩa, ngữ pháp của chúng trong cấu trúc cú pháp cụ thể, đặc biệt là cách các vai trò ngữ pháp (chủ thể gây khiến, đối tượng bị gây khiến và hành động được gây khiến) tương tác trong câu. Mục tiêu là làm sáng tỏ cách người nói tiếng Nhật biểu đạt ý nghĩa “khiến ai đó làm gì” hoặc “cho phép ai đó làm gì” một cách chính xác và hiệu quả.
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Abstract
This conference paper delves into the study of causative constructions containing causative verbs in Japanese, focusing on three aspects: morphology, semantics, and syntactic structure. From a morphological perspective, we analyze how causative verbs are formed through the addition of specialized suffixes such as '-(s)ase-'. In addition, the paper examines and generalizes the semantics and syntactic structure of causative constructions, particularly how grammatical roles (the causer, the causee, and the caused action) interact within a sentence. The goal is to clarify how Japanese speakers accurately and effectively express meanings such as 'making someone do something' or 'allowing someone to do something.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Kết cấu gây khiến (causative construction) là một trong những vấn đề được giới nghiên cứu ngôn ngữ học chú ý và bàn luận rất chi tiết trong vài chục năm gần đây và được nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Sở dĩ đối tượng này được quan tâm như vậy là vì nó liên quan đến tính chuyển tác và cách thể hiện, mã hóa quan hệ nhân quả - một mối quan hệ chi phối, giải thích hầu hết các hiện tượng trong thế giới khách quan bao gồm cả thế giới vật chất và thế giới tinh thần, phi hiện thực – trong từng ngôn ngữ cụ thể. So với các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như tiếng Việt hoặc tiếng Anh, vị từ gây khiến tiếng Nhật có nhiều đặc điểm riêng biệt về hình thái, chức năng và ngữ nghĩa,.... Chính sự khác biệt về loại hình, về sự hình thành và khả năng hoạt động đã dẫn đến nhiều nét đặc trưng về mặt cú pháp và cấu trúc sự tình. Bài viết khảo sát các kết cấu gây khiến có chứa vị từ gây khiến hình thái học từ ba tiểu thuyết trong tiếng Nhật là 人間失格 (Thất lạc cõi người), 心 (Nỗi lòng) và ノルウェイの森 (Rừng Na Uy) để phân tích đặc điểm của chúng. 
2. 	PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Để nhận diện, phân loại và mô tả các đặc điểm ngữ nghĩa, cú pháp của các vị từ gây khiến hình thái học trong kết cấu gây khiến, nghiên cứu này vận dụng phương pháp miêu tả. Các thủ pháp phân tích như phân bố, cấu trúc thành tố trực tiếp, và cấu trúc nghĩa được sử dụng trên nền tảng của hai lý thuyết chính: Ngữ nghĩa học cú pháp và Ngữ pháp chức năng.
3. 	CƠ SỞ LÝ THUYẾT
3.1. Vị từ trong tiếng Nhật
Vị từ (VT) là một thành phần trung tâm trong cấu trúc câu của nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Nhật. Trong ngữ pháp tiếng Việt, vị từ được hiểu là yếu tố giữ vai trò hạt nhân của vị ngữ, thường biểu thị hành động, trạng thái, tính chất hoặc quá trình mà chủ ngữ hướng đến hoặc thể hiện. Tương tự trong tiếng Nhật, vị từ cũng là thành phần đóng vai trò trung tâm trong câu, dùng để diễn đạt nội dung do chủ thể thực hiện hoặc thể hiện. Shibatani (1976, 1990) định nghĩa “vị từ là thành phần trung tâm của câu, có chức năng biểu thị hành động, trạng thái hoặc quá trình, và có khả năng chi phối các tham tố đi kèm. Vị từ là trung tâm của cú pháp câu, có vai trò quyết định số lượng loại tham tố mà nó có thể kết hợp”. Nishihara Tetsuo (2003) cũng cho rằng vị từ trong tiếng Nhật “là yếu tố trung tâm trong câu, dùng để diễn đạt hành động, trạng thái, tính chất... của chủ thể”( Tetsuo, 2003). Vị từ trong tiếng Nhật có thể là 動詞 (động từ), 形容詞 (tính từ) với các chỉ tố đánh dấu đi kèm. 
3.2. Vị từ gây khiến trong tiếng Nhật
Vị từ gây khiến là đối tượng khá phổ biến trong các ngôn ngữ nhằm thể hiện ý nghĩa yêu cầu, kiểm soát hoặc tác động tới đối tượng nào đó.  Theo Shibatani (1976 và 2002) định nghĩa, cấu trúc có chứa vị từ gây khiến là sự kiện trong đó một tác nhân kiểm soát hoặc gây ra hành động của một đối tượng khác. Ông nhấn mạnh vào tính phân cấp trong quan hệ giữa người gây khiến và người bị khiến. Bên cạnh đó, theo Comrie (1981), vị từ gây khiến như một phạm trù cú pháp-ngữ nghĩa phổ biến trong nhiều ngôn ngữ, có thể được biểu hiện thông qua hình thái động từ hoặc cấu trúc đa vị từ.
Kết cấu có chứa vị từ gây khiến thường thể hiện quan hệ nhân quả giữa hai sự kiện: một sự kiện nguyên nhân (do tác nhân gây ra) và một sự kiện kết quả (do đối tượng bị tác động thực hiện hoặc trải qua). Trong cấu trúc này, một chủ thể (causer) làm cho một đối tượng (causee) thực hiện hoặc trải qua một hành động hoặc trạng thái nhất định.
3.3.	Vị từ gây khiến hình thái học và quy tắc thành lập trong tiếng Nhật
[bookmark: _Hlk204194198]Vị từ gây khiến trong tiếng Nhật được Shibatani (1976) xác định được thành lập bao gồm 03 phương thức: phương thức hình thái học (morphological causatives), phương thức từ vựng học (lexical causatives) và phương thức gây khiến cú pháp (syntactic causatives) (Shibatani, 1976). Trong đó, phương thức hình thái học được cho là phương thức phổ biến và đặc thù của tiếng Nhật. Phương thức này có cấu trúc chặt chẽ và hệ thống quy tắc rõ ràng. Hệ thống quy tắc này hoạt động bằng cách thiết lập các phụ tố biểu hiện ý nghĩa gây khiến trong cấu trúc của vị từ hành động. 
(1) [bookmark: _Hlk204762889]奥さんは（...） 西洋菓子の   残りを　（...） 私の手に	  	 持-たせ-た
　        Okusan-wa      seiyougashi-no nokori-o        watashi-no te-ni        mo-tase-ta
            Bà vợ	      phần bánh Tây còn lại           tay tôi	        cầm-gây khiến-quá khứ
(Bà vợ đã đưa phần bánh Tây còn lại vào tay tôi cho tôi cầm)
(Nỗi lòng)
(2)    先生は	  私に		返事を	考え-させ-る(...)
sensei-wa 	watashi-ni 	henji-o 	kangae-sase-ru
Tiên sinh	tôi		câu trả lời	suy nghĩ-gây khiến-hiện tại
(Giáo viên bắt tôi suy nghĩ câu trả lời)
(Thất lạc cõi người)
(3)   彼女は		他人を	感心-させ-る(...)
Kanojo-wa		tajin-o		kanshin-sase-ru
Cô ấy			người khác    thán phục-gây khiến-hiện tại
(Cô ấy làm người khác thán phục)
(Rừng Na Uy)
Các câu (1), (2), (3) đều có sự xuất hiện của hình vị -ase- hoặc -sase - trong cấu trúc của vị từ. Sự xuất hiện của hình vị này nhằm biểu đạt ý nghĩa gây khiến, biến vị từ hành động nguyên dạng thành vị từ gây khiến:  mo-tase-ta (cho...cầm), kangae-sase-ru (bắt...suy nghĩ),  kanshin-sase-ru (làm...thán phục）.
Một vị từ gây khiến hình thái học có thể phân đoạn theo chiều tuyến tính thành 3 thành tố: thành tố biểu đạt nghĩa từ vựng (X), thành tố biểu đạt nghĩa gây khiến (A), thành tố chỉ hình thái tồn tại của vị từ (Y), và có thể được mô phỏng cấu trúc của vị từ gây khiến như sau:
	Thành tố nghĩa từ vựng
	Thành tố gây khiến
	Thành tố hình thái vị từ

	X-
	-A-
	-Y


 Việc đặt hình vị gây khiến -ase- hay -sase - vào trong vị từ nguyên mẫu để thành lập vị từ gây khiến trong tiếng Nhật phụ thuộc vào loại nhóm vị từ. Cụ thể, tiếng Nhật có ba nhóm vị từ bao gồm: vị từ ngữ đọan (五段動詞 – godand oushi), vị từ nhất đoạn (一段動詞 – ichidan doushi), vị từ bất quy tắc 不規則動詞 – fukisoku doushi). Các vị từ thuộc các nhóm khác nhau sẽ có quy tắc hình thái học xác lập hình vị biểu thị ý nghĩa gây khiến khác nhau.
 3.1.1. Quy tắc thành lập vị từ gây khiến ngũ đoạn 
Các vị từ ngũ đoạn ở hình thái nguyên mẫu được mô phỏng theo cấu trúc X-Y (thành tố nghĩa từ vựng – thành tố hình thái tồn tại của vị từ), trong đó thành tố Y của vị từ bao gồm các hình vị: -う(-u),  -く(-ku),  -す(-su), -つ(-tsu),  -ぬ(-nu), -む (-mu),  -る(-ru),  -ぐ(-gu), -ぶ (-bu). Việc thêm hình vị gây khiến vào vị từ thuộc nhóm này được thực hiện theo nguyên tắc giữ lại thành tố X, thêm hình vị gây khiến A (-ase-) vào sau phụ âm của thành tố Y và thêm thành tố Y’ (る):
Vị từ nguyên mẫu			        VTGK
X  -   A (-ase) – Y’(る) 
X - Y


		
		
Cụ thể:
	Quy tắc
	Ví dụ

	Vị từ nguyên mẫu
(X-Y)
	→
	VTGK
(X-A-Y’)
	Vị từ nguyên mẫu
(X-Y)
	→
	VTGK
(X-A-Y’)

	X-う
(-u)
	→
	X-わせ-る
(-wase-ru）
	言-う
(i-u): nói
	→
	言-わせ-る
(i-wase-ru): cho/bắt nói

	X-く
(-ku)
	→
	X-かせ-る
(-kase-ru)
	書-く
(ka-ku):viết
	→
	書-かせ-る
(ka-kase-ru): cho/bắt viết

	X-す
(-su)
	→
	X-させ-る
(-sase-ru)
	話-す
(hana-su):nói chuyện
	→
	話-させ-る
(hana-sase-ru): cho/bắt nói

	X-つ
(-tsu)
	→
	X-たせ-る
(-tase-ru)
	持-つ
(mo-tsu): cầm
	→
	持-たせ-る
(mo-tase-ru): cho/bắt cầm

	X-ぬ
(-nu)
	→
	X-なせ-る
(-nase-ru)
	死-ぬ
(shi-nu): chết
	→
	死-なせ-る
(shi-nase-ru): làm chết

	X-む
(-mu)
	→
	X-ませ-る
(-mase-ru)
	読む
(yo-mu): Đọc
	→
	読-ませ-る
(yo-mase-ru): cho/bắt đọc

	X-る
(-ru)
	→
	X-らせ-
(-rase-ru)
	知-る
(shi-ru): Biết
	→
	知-らせ-る
(shi-rase-ru): Cho/bắt biết

	X- ぐ
(-gu)
	→
	X-がせ-る(-gase-ru)
	泳-ぐ
(oyo-gu): bơi
	→
	泳-がせ-る
(oyo-gase-ru) Cho/bắt bơi

	X- ぶ
(-bu)
	→
	X-ばせ-る
(-base-ru)
	呼-ぶ
(yo-bu): Kêu, gọi
	→
	呼-ばせ-る
(yo-base-ru): Cho/bắt gọi


Bảng 1. Quá trình biến đổi cấu trúc của vị từ gây khiến ngũ đoạn
[bookmark: _Hlk207132025](4) 自分は父を 怒らせた。
      Jibun-wa chichi-o oko-rase-ta.
	 Tôi 		cha 	làm-gây khiến-quá khứ
(Tôi làm cho cha nổi giận)
(Thất lạc cõi người)
3.3.2. Quy tắc thành lập vị từ gây khiến nhất đoạn 
Hình thái nguyên dạng của các vị từ thuộc nhóm nhất đoạn động từ có cấu trúc X-Y. Khi biểu đạt ý nghĩa gây khiến, hình vị -させ- (-sase-) sẽ được đặt vào trước hình vị -Y của toàn bộ các vị từ hành động thuộc nhóm nhất đoạn.
Qúa trình biến đổi có thể mô phỏng như sau:
Vị từ nguyên mẫu			        VTGK
X  -   させ  -  Y
X - Y




	Mô phỏng cấu trúc

	Vị từ nguyên mẫu
(X-Y)
	→
	VTGK
(X-させ-Y’)

	Ví dụ

	食べ-る
(tabe-ru): ăn
	→
	食べ-させ-る
(tabe-sase-ru): Cho/bắt ăn

	考え-る
(kangae-ru): Suy nghĩ
	→
	考え-させ-る
(kangae-sase-ru) Cho/bắt nghĩ

	覚え-る
(oboe-ru): Ghi nhớ, thuộc
	→
	覚え-させ-る
(oboe-sase-ru): Cho/bắt ghi nhớ


Bảng 2. Quá trình biến đổi cấu trúc của vị từ gây khiến nhất đoạn
[bookmark: _Hlk207132034](5) 母や私が、食べたいだけ物を食べ-させ-ないという不平を訴えるのも、その目的の一つであったらしい。
     Haha ya watashi-ga, tabetai dake mono-o tabe-sasenai to iu fuhei-o uttaeru no mo, sono mokuteki-no hitotsu-de atta rashii.
(Việc mẹ và tôi than phiền rằng không cho cha ăn những gì ông muốn, dường như cũng là một trong những mục tiêu của ông.)
(Nỗi lòng)
3.3.3. Quy tắc thành lập vị từ gây khiến bất quy tắc
Vị từ bất quy tắc bao gồm  2 tiểu nhóm: tiểu nhóm có cấu trúc X-する(-suru) , và tiểu nhóm来る(kuru). 
Đối với tiểu nhóm cấu trúc X-する(-suru), để biến đổi thành vị từ gây khiến, chuyển “する” thành “させ-る” (giữa nguyên phụ âm đầu “s” và thêm hình vị “ase” vào) có thể mô phỏng quá trình biến đổi của vị từ thành VTGK  như sau:

VT gốc				        VTGKX  -   させる
                 (-sase ru)
X – する
(-suru)





	Mô phỏng cấu trúc

	Vị từ nguyên mẫu
(X-する)
(X-suru)
	→
	VTGK
(X-させ-る)
(X-sase-Y mới)

	Ví dụ

	感心-する
(kanshin-suru):
Thán phục
	→
	感心-させ-る
(kanshin-sase-ru):
Làm cho thán phục

	満足-する
(manzoku-suru):
Thỏa mãn, hài lòng
	→
	満足-させ-る
(manzoku-sase-ru):
Làm cho thỏa mãn, hài lòng


Bảng 3. Quá trình biến đổi cấu trúc của vị từ gây khiến bất quy tắc X-する(-suru)
[bookmark: _Hlk207132050](6) しかし、その小僧の眼つきにも、妙に魚の眼を聯想させるところがありました。
	Shikashi, sono kozō-no metsuki-ni mo, myō-ni Sakana-no me-o rensō saseru tokoro-ga arimashita.
(Ánh mắt của thằng bé cũng có gì đó khiến tôi liên tưởng đến mắt cá.)
 (Thất lạc cõi người)
Tiểu nhóm vị từ gây khiến来る(-kuru) khi biến đổi vị từ gây khiến, 来る(-kuru) biến đổi thành こさせ-る(-kosase-ru).
Vị từ nguyên mẫu			        VTGK
		こさせ-  る
Ko-sase-ru
来る
(kuru)





	Mô phỏng cấu trúc

	Vị từ nguyên mẫu
(-来る)
(-kuru)
	→
	VTGK
(-こさせ-Y mới)
(X-kosase-Y mới)

	Ví dụ

	持って-来る
(motte-kuru):
Mang đến
	→
	持って-来させ-る
(motte-kosase-ru):
Bắt/cho mang đến

	連れて-来る
(tsurete-kuru):
Dẫn đến
	
	連れて-来させ-る
(tsurete-kosase-ru):
Bắt/cho dẫn đến

	来る
(kuru):
đến
	
	来させ-る
(kosase-ru):
Bắt/cho đến


Bảng 4. Quá trình biến đổi cấu trúc của vị từ gây khiến bất quy tắc来る(-kuru)
[bookmark: _Hlk207132065](7)  その答は		彼を		混乱させた。
	   Sono kotae-wa 	kare-o 	konran saseta
(Câu trả lời đó đã làm anh ấy bối rối)
(Rừng Na Uy)
Có thể thấy, quy tắc hình thành vị từ gây khiến trong tiếng Nhật khá phức tạp và có tính hệ thống cao, nhờ vậy điều này giúp dễ dàng xác lập các dạng thái gây khiến của vị từ. 
4. 	MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA- CÚ PHÁP CỦA VỊ TỪ GÂY KHIẾN HÌNH THÁI HỌC TIẾNG NHẬT
4.1. Kết cấu gây khiến có chứa vị từ vị từ gây khiến hình thái học ngoại động (transitive verb)  
[bookmark: _Hlk204784701]4.1.1. Cấu trúc của kết cấu 
Vị từ ngoại động trong tiếng Nhật (giống như các ngôn ngữ khác) là loại vị từ mà hành động của nó tác động trực tiếp đến một đối tượng (tân ngữ). Các vị từ này luôn đi với tân ngữ được đánh dấu bằng hậu giới từ「を」(wo), cho thấy có một đối tượng bị tác động trực tiếp (Nishihara Tetsuo, 2003).
Xem xét các trường hợp sau:
[bookmark: _Hlk207132076][bookmark: _Hlk204762912]（8）妻が	あなたに	不審を	起-させ-た。
tsuma-ga 	anata-ni 	fushin-o 	oko-sase-ta
Vợ tôi	bạn		nghi ngờ	nảy sinh- gây khiến- quá khứ
Subject 	Object 1	Object 2	Verb
(Vợ tôi đã khiến anh nảy sinh nghi ngờ)
(Nỗi lòng)
(9) 自分は   (...) 	    ヨシ子に	      塩水を	作-らせ-て-のみ（...）
 jibun-wa    	    yoshiko-ni	     shiomizu-o	tsuku-rase-te-nomi
  Tôi		    Yoshiko	      nước muối     tạo ra-gây khiến- hình vị liên kết-uống
Subject 	    Object 1	      Object 2	            Verb
   (Tôi sai Yoshiko pha (làm ra) nước muối)
(Thất lạc cõi người)
Các vị từ gây khiến oko-sase-ta (khiến… nảy sinh) ở (8) có từ vị từ nguyên mẫu là okosu (nảy sinh),  tsuku-rase-te (sai...pha) ở (9) có vị từ nguyên mẫu là tsukuru (pha, tạo ra). Các vị từ nguyên mẫu này đều là những vị từ ngoại động (tương tự các vị từ gây khiến mo-tase-ru (cho...cầm) ở (1) và kangae-sase-ru (cho...suy nghĩ) ở (2) được biến đổi từ vị từ nguyên mẫu motsu (cầm) và kangaeru (suy nghĩ). Xét về mặt cú pháp, các vị từ này cùng với các thành tố khác tạo thành kết cấu gây khiến có cấu trúc: 
[Subject-wa	+ 	Object 1-ni	+ 	Object 2 -o 	  +	 Verb].
Thành tố Subject là danh ngữ chủ ngữ (NP) đảm nhận vai trò chủ thể gây khiến (causer); thành tố Object 1 (NP) đảm nhận vai trò đối tượng chịu sự tác động (caused event), phải thực hiện một hành động (Verb) (lên Object 2)  hoặc chịu sự thay đổi trạng thái,  được đánh dấu bằng hậu giới từに(ni); thành tố Object 2 (NP) làm bổ ngữ trực tiếp của vị từ trong kết cấu, được đánh dấu bằng を(wo) . Từ đó, quá trình ngữ pháp hóa cho từng kết cấu gây khiến của vị từ ngoại động ở trên có thể nhận diện như sau:
[ NP1 (chủ thể gây khiến)-ga  + NP2(đối tượng gây khiến)-ni + NP3-o+ V] (ví dụ 8)
[ NP1 (chủ thể gây khiến)-wa  + NP2(đối tượng gây khiến)-ni +  NP3-o +  V] (ví dụ 1,2,9) 
Quan sát (1), (2), (8), (9), trật tự cú pháp ở của NP2 và NP3 ở (2), (8), (9) có khác với trật tự cú pháp ở (1), nhưng quá trình ngữ pháp là giống nhau. Sự khác biệt về trật tự của các thành tố trong kết cấu không làm thay đổi chức năng ngữ pháp của các thành tố tham gia vào kết cấu. 
4.1.2. Một số đặc trưng ngữ nghĩa của kết cấu 
 a. Sự tình gây khiến thường biểu thị sự ép buộc, cưỡng chế (sai) trực tiếp
Thông thường, cấu trúc gây khiến ngoại động trong tiếng Nhật thể hiện một sự ép buộc, cưỡng chế. Điều này thể hiện khi NP1 ở vị thế cao hơn NP2 hoặc là chủ thể có người nói có quyền lực, khi đó cấu trúc ngoại động này thể hiện hành động sai khiến mang tính ra lệnh hoặc ép buộc người khác thực hiện hành động cụ thể.
[bookmark: _Hlk207132091](10) 	a. (その竹一は、れいに依って見学、)
(Sono Takeichi-wa,	 rei-ni yotte kengaku,)
自分たちは		鉄棒の練習を	   	させ-られていました。
jibun-tachi-wa 	tetsubou-no  	renshū-o   	  sase-rarete-imashita.
(…)  
      	Bọn tôi        	           xà đơn        bài tập luyện	   thực hiện gây khiến-bị 
động - quá khứ tiếp diễn
Subject	                              Object		   Verb
(Takeichi thì theo lệ thường chỉ đứng xem, còn bọn tôi thì bị bắt thực hiện bài tập luyện với xà đơn.)
(Thất lạc cõi người)
b. 私は	また	はっと		思-わせ-られ-ました。
Watashi-wa 	mata 	hatto 		omo-wase-rare-mashita.
Tôi		lại 	bất chợt	suy nghĩ-gây khiến-bị động-quá khứ
Subject					verb
(Tôi lại bị làm cho bất chợt nhận ra)
(Nỗi lòng)
Ở (10a) cho thấy jibun-tachi (bọn tôi) bị buộc phải tập xà đơn. Vị từ sase-rarete imashita kết hợp cả hình vị gây khiến (sase) và bị động (rare), tạo nên cấu trúc “gây khiến - bị động”. Nhờ đó, jibun-tachi vừa là đối tượng bị tác động trong sự tình gây khiến, vừa là chủ thể trải nghiệm sự bị ép buộc. Chủ thể gây khiến (Causer) không được nêu trực tiếp ở đây, nhưng có thể thấy được chủ thể có vị thế cao hơn “bọn tôi”. 
Tương tự, ở (10b), watashi (tôi) bị làm cho “chợt nhận ra”, thể hiện rõ sắc thái bị chi phối, không chủ động. Như vậy, dạng gây khiến - bị động không chỉ biểu đạt hành vi “bắt làm” mà còn nhấn mạnh cảm giác bất đắc dĩ, nghịch cảnh từ phía đối tượng chịu sự tình (Causee).
b. Sự tình gây khiến biểu thị sự cho phép lên đối tượng cụ thể 
Bên cạnh sự thể hiện cưỡng chế, quyền lực, trong một số trường hợp kết cấu gây khiến ngoại động thể hiện sự sai khiến mang ý nghĩa nhẹ nhàng hoặc là sự tình cho phép hoặc để cho ai đó thực hiện hành động nào đó và thường không mang tính ép buộc. 
[bookmark: _Hlk207132346](11) a.私が心配して自分の肩へ手を掛け-させ-ようとしても、彼は笑って応じなかった。
Watashi-ga shinpaishite jibun-no kata-e   te-o    kake-sase-you-to shitemo,   kare-wa waratte oujinakatta.
Tôi		         lo lắng	      mình      vai      tay 	đặt-gây khiến- ý chí  …
Subject					       Object    Verb
(Tôi lo lắng, định cho phép anh đặt tay lên vai mình, nhưng anh ấy chỉ cười và từ chối.)
(Nỗi lòng)
b. 小供に	学問を	させ-る	のも、	      好し悪しだね。
Kodomo-ni 	gakumon-o	 sase-ru          no-mo, 	      yoshi ashi da ne.
Con cái	 	học hành	gây khiến -   danh hóa 	      hay dở
Object 1	Object	 2	Verb
(Việc cho con cái học hành cũng có cái hay cái dở nhỉ.)
(Nỗi lòng)
Trong (11a), chủ thể watashi (tôi) chủ động tạo điều kiện để hành động “đặt tay lên vai” được thực hiện, cho thấy kết cấu gây khiến ở đây mang ý nghĩa cho phép, chứ không phải ép buộc. Vị từ “kake-sase-you” được dùng ở dạng ý chí (-sase-you to suru), diễn tả sự toan tính hoặc dự định tạo điều kiện cho hành động của đối tượng xảy ra.
Tương tự, trong (11b), vị từ “sase-ru” cũng có thể hiểu theo nghĩa cho phép/để cho hơn là cưỡng chế. Ở đây, kodomo (con cái) là causee, còn gakumon (việc học hành) là nội dung hành động bị khiến. Chủ thể gây khiến không được nêu rõ, nhưng ngầm hiểu là cha mẹ hoặc người lớn có vị thế cao hơn chủ thể của sự tình kết quả. Việc sử dụng “saseru” trong ngữ cảnh này không mang tính mệnh lệnh hay ép buộc tuyệt đối, mà thể hiện một lựa chọn hoặc định hướng: cha mẹ cho con cái đi học, tạo điều kiện cho chúng thực hiện hành động học tập.
c. Sự tình gây khiến làm cho đối tượng nảy sinh một trạng thái
Ở ví dụ (8), vị từ okosu (nảy sinh) mang bản chất của một vị từ có giá trị tạo thể, (NVP, làm), có khả năng kiêm nhiệm vừa miêu tả sự tình tình thái, vừa miêu tả hoạt động sản sinh ra tạo thể (Factitive) -(saiban - nghi ngờ), đối tượng chịu sự tác động (Ananta-bạn) mang vai người trải nghiệm (Experiencer); tham tố tsuma (vợ) chính là tác nhân (Agent) tác động lên và dẫn đến sự tình kết quả là nảy sinh trạng thái nghi ngờ lên đối tượng chịu sự tác động (Ananta-bạn).
d. Làm nổi bật vai trò của người bị khiến
Xét tsukuru (tạo ra) ở (9) là vị từ hành động tạo tác, các tham tố của nó bao gồm jibun (tôi) đóng vai chủ thể (Agent) của sự tình gây khiến,  tạo ra tác động đến Yoshiko (tên người) là tác thể (Agent) của sự tình kết quả thực hiện hành động tsukuru để làm ra shiomizu (nước muối) là tạo thể (factitive). Như vậy có thể thấy, kết quả của sự gây khiến là việc làm nước muối, và người chịu trách nhiệm làm hành động này chính là Yoshiko. 
4.2. Kết cấu gây khiến có chứa vị từ vị từ gây khiến hình thái học nội động (intransitive verb)
4.2.1. Cấu trúc của kết cấu gây khiến 
Vị từ nội động là vị từ đơn trị, chỉ có một diễn tố duy nhất. Diễn tố đó có thể là hành thể nếu vị từ miêu tả hành động di chuyển như iku (đi), watashi (tôi) mang vai hành thể (Agent), cụm thành tố isha-no tokoro mang vai đích (goal). 
[bookmark: _Hlk207132405](12) a. 私は医者の所へも行きました。（watashi-wa  isha-no tokoro-e ikimashita）
(Tôi đã đi tới chỗ bác sĩ) 
(Nỗi lòng)
b. 伯父が見舞に来たとき、父はいつまでも引き留めて 帰らせなかった。
    Oji-ga mimai-ni kita toki, chichi-wa itsu-made-mo hikitomete kae-rase-nakatta
   Object			      Subject				         Verb
    Bác			      cha 				    về-gây khiến-ý chí-
quá khứ
(Khi bác đến thăm, cha tôi đã giữ ông ở lại mãi, không để về.) 
(Nỗi lòng)
Ở một tình huống khác, khi vị từ này ở hình thái gây khiến, đối tượng tạo ra sự tác động (đối tượng gây khiến-causer)- sonokanji (cảm giác đó) mang vai trò là tác thể (Agent), hành thể watashi (tôi) cũng là đối tượng chịu sự tác động (Causee). Một điều khác biệt khác nữa trong kết cấu gây khiến với vị từ nội động so với kết cấu gây khiến với vị từ ngoại động là, đối tượng chịu sự tác động thường được đánh dấu bằng hậu giới từ を(o), thay vì đánh dấu bằng に(ni) như là ở  các kết cấu gây khiến bởi động từ ngoại động. Cấu trúc ngữ pháp, chủ thể của sự tình gây khiến được đánh dấu bằng が (ga) của vị từ này có thể sơ đồ hóa như sau:
[ NP1(sự tình gây khiến) -wa/ga  -     NP2 (sự tình kết quả)-ni   -   V].
Quan sát (13) để thấy rõ điều đó.
[bookmark: _Hlk207132435](13) その 感じが	　私を	(Kの  墓へ	毎月)		行-かせま-す。
Sono kanji-ga	　watashi-o	(K-no haka-e  maitsuki)      i-kase-masu
Cảm giác đó 	　tôi		(mộ của K	mỗi tháng)  	 đi-gây khiến-hiện tại   
Subject                 Object 1     Object 2  	   	            Verb
(Cảm giác đó khiến tôi hàng tháng đến viếng mộ K)
(Nỗi lòng)
4.2.2. Một số đặc trưng ngữ nghĩa của kết cấu 
a. Kết cấu gây khiến nội động thể hiện sự kiểm soát hành động gián tiếp
Vị từ nội động thường được sử dụng để miêu tả trạng thái, chuyển động hay hành vi không tác động trực tiếp đến tân ngữ. Vì vậy, khi xuất hiện trong cấu trúc sai khiến, kết cấu này trong một số trường hợp thể hiện hàm nghĩa kiểm soát hoặc ảnh hưởng gián tiếp đến hành động đó.
[bookmark: _Hlk207132477](14) a. 尊敬されると いう観念も  また、甚だ自分を、おびえ-させ-ました。
Sōkei sareru-to iu kannen-mo  mata, hanahada jibun-o, obie-sase-mashita.
 Được tôn trọng     ý niệm		  vô cùng     tôi　sợ hãi-gây khiến-quá khứ
			     Subject			       Object  Verb
(Cái ý niệm được người khác tôn trọng cũng đã khiến tôi vô cùng sợ hãi)
(Thất lạc cõi người)
b. その感じが	私に	妻の母の看護を	させます。
     Sono kanji-ga watashi-ni 	tsuma-no haha-no kango-o 		sasemasu
Cảm giác đó	  tôi	      	chăm sóc mẹ vợ 			làm-gây khiến
Subject		Object 1     	Object 2   				Verb
(Cảm giác đó khiến tôi phải chăm sóc mẹ của vợ.)
(Nỗi lòng)
Ở (14a), cái ý niệm đó kiểm soát, chi phối trạng thái sợ hãi của chủ thể sự tình kết quả một cách gián tiếp. Tương tự ở (14b), cảm giác (subject) cũng gián tiếp chi phối việc tôi (chủ thể của sự tình kết quả) dẫn đến kết quả tôi thực hiện việc chăm sóc mẹ vợ.
b. Kết cấu gây khiến nội động nhấn mạnh vào đối tượng gây khiến
Trong kết cấu gây khiến nội động, điểm nhấn không nằm ở ý chí hay quyền lực của người sai khiến, mà ở chính đối tượng chịu sự tác động - tức Causee.
[bookmark: _Hlk207132489](15) a. 私は決して満足できなかったのです。
 	  Watashi-wa kesshite manzoku dekinakatta no desu.
	  Subject        verb
(Tôi đã hoàn toàn không thể hài lòng)
(Nỗi lòng)
b. それが	奥さんを	満足-させ-る
Sore-ga	okusan-o	manzoku-sase-ru
Điều đó	bà vợ		hài lòng-gây khiến-hiện tại
Subject	Object		Verb 
(Điều đó làm cho bà vợ hài lòng)
(Nỗi lòng)
(16) そのメロディーは		いつものように	僕を	    混乱-させ-た。
	Sono merodei-wa	          itsumo-no you-ni	boku-o     konran-sase-ta
	Giai điệu đó		         như mọi khi	           tôi	     bối rối-gây khiến-
quá khứ
  Subject						Object	     Verb
(Giai điệu đó đã làm tôi bối rối như mọi khi)
(Rừng Na Uy)
Ở (15), vị từ nguyên mẫu manzoku-suru (hài lòng) vốn là vị từ chỉ trạng thái. Trong (15a), tham tố đi kèm là watashi (tôi), giữ vai trò đương thể (Carrier), trực tiếp gắn với trạng thái hài lòng. Tuy nhiên, trong (15b), khi vị từ chuyển sang hình thái gây khiến manzoku-sase-ru (làm cho hài lòng), đối tượng okusan (bà vợ) trở thành Causee, tức là người chịu tác động và đồng thời là chủ thể của sự tình kết quả (hài lòng).
Trường hợp (16) cũng tương tự, vị từ konran-sase-ta (làm cho bối rối) có vị từ nguyên mẫu konran-suru (bối rối). Ở đây, boku (tôi) là Causee, giữ vai trò đối tượng chịu tác động và đồng thời là chủ thể của sự tình kết quả (bị bối rối). Chủ thể gây khiến trong (16) lại là sono merodii (giai điệu đó) - một danh ngữ vô sinh, được đánh dấu bằng wa, khác với (15b) nơi chủ thể là một thực thể hữu sinh được đánh dấu bằng ga.
Như vậy, cả (15) và (16) đều minh họa đặc điểm ngữ pháp - ngữ nghĩa của kết cấu gây khiến nội động: vị từ có gốc từ vị từ chỉ trạng thái, trong cấu trúc gây khiến, tham tố hành thể (Causee) đảm nhận vai trò đối tượng chịu sự tác động và đồng thời là chủ thể của sự tình kết quả. Sự khác biệt chủ yếu nằm ở loại hình chủ thể gây khiến - hữu sinh (15b) so với vô sinh (16) - và cách chúng được đánh dấu trong phát ngôn.
 c. Kết cấu gây khiến nội động tạo ra sự tình kết quả là hành động phi ý chí
Vị từ nội động thường mô tả các hành động không mang tính chủ đích. Khi chuyển sang dạng gây khiến, có thể tạo ra một hành động không hoàn toàn có ý chí. Xét trường hợp vị từ đơn trị khác như ở (17) bên dưới, wara-wase-mashita (đã làm ...cười) có vị từ nguyên mẫu warau-cười (17a) là một vị từ hành động ứng xử, thấy được rằng cấu trúc cú pháp của vị từ gây khiến này không khác gì so với (13). Về mặt ngữ nghĩa,  jibun (tôi) đóng vai trò là chủ thể (Agent) của hành động gây khiến được đánh dấu bằng は(wa), đối tượng chịu sự tác động iejyu-no mono (người trong nhà)  cũng chính là hành thể trong sự tình kết quả. 
[bookmark: _Hlk207132500](17) a. 私は、	    おもちゃ屋の	店先で	笑いましたよ。
Watashi wa, omocha-ya- no 	misesaki-de 	waraimashita yo.
(Tôi đã cười trước cửa hàng đồ chơi đấy.)
(Thất lạc cõi người)
b. 自分は　(...) 	家中の者を		笑-わせ-ました。
    jibun-wa   		iejyu-no mono-o 	wara-wase-mashita
Tôi 			người trong nhà 	cười-gây khiến-quá khứ
Subject		Object			Verb
(Tôi khiến cho mọi người trong nhà cười)
(Thất lạc cõi người)
5. Kết luận
Qua việc khảo sát các kết cấu gây khiến có chứa vị từ gây khiến hình thái học trong ba tác phẩm văn học Nhật Bản, bài viết đã làm rõ cách thức tiếng Nhật mã hóa quan hệ nhân quả thông qua phương tiện ngữ pháp đặc trưng là hậu tố “-(s)ase-”. Vị từ gây khiến trong tiếng Nhật không chỉ mang ý nghĩa ép buộc, cho phép, mà còn phản ánh các sắc thái tình thái, mối quan hệ xã hội giữa các vai ngữ pháp. Khác biệt loại hình so với tiếng Việt và tiếng Anh đã dẫn đến nhiều nét độc đáo về cấu trúc cú pháp và ngữ nghĩa trong các câu gây khiến tiếng Nhật. Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu từ văn bản văn học cho thấy kết cấu gây khiến có thể được vận dụng linh hoạt, góp phần thể hiện tâm lý nhân vật và các tầng nghĩa biểu cảm. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở lý thuyết cho việc giảng dạy tiếng Nhật như một ngoại ngữ, cũng như mở ra hướng tiếp cận so sánh đối chiếu liên ngôn ngữ trong nghiên cứu cú pháp và ngữ nghĩa học.
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